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TÓM TẮT 

Một thí nghiệm nuôi dưỡng được tiến hành nhằm đánh giá hiệu quả của việc sử dụng thức ăn xanh lên men 

trong chăn nuôi lợn thịt. Tổng số 30 lợn thịt (F1(YxMC) có khối lượng trung bình là 25,30 - 26,20 kg được chia làm 3 

lô đồng đều về giống, giới tính, khối lượng và độ tuổi: lô đối chứng (ĐC) và lô thí nghiệm 1, 2 (TN1, TN2). Thức ăn 

của lợn ở lô ĐC sử dụng thức ăn tinh hỗn hợp hoàn chỉnh (KPCS); khẩu phần thức ăn của lợn ở lô TN1 và TN2 là 

thức ăn lên men gồm 60% khẩu phần cơ sở + 40% thức ăn lên men với tỷ lệ thức ăn xanh khác nhau (tính theo chất 

khô) (TN1: 25% thức ăn xanh giàu xơ + 75% thức ăn xanh giàu protein; TN2: 50% thức ăn xanh giàu xơ + 50% thức 

ăn xanh giàu protein). Kết quả cho thấy, hệ số chuyển hóa thức ăn của lợn ở các lô ĐC, TN1, TN2 tương đương 

nhau, lần lượt là: 3,59; 3,66 và 3,65 kg thức ăn (88% chất khô)/kg tăng khối lượng. Thức ăn lên men làm giảm chi 

phí thức ăn/kg tăng khối lượng (KL): 18.472 và 18.179 đ/kg tăng khối lượng ở lô TN1 và lô TN2 so với 25.993 đ/kg 

tăng khối lượng ở lô ĐC, giảm chi phí thức ăn từ 29 - 30%. Thức ăn lên men không làm ảnh hưởng đến chất lượng 

thịt lợn, các chỉ tiêu đặc trưng cho năng suất và chất lượng thịt ở các lô thí nghiệm không có sự sai khác, đạt chất 

lượng thịt bình thường. Như vậy, thức ăn xanh lên men đã làm tăng hiệu quả chăn nuôi lợn.  

Từ khóa: Lên men, lợn thịt, thức ăn xanh. 

Utilization Of Fermented Liquid Forages for Growing Pigs 

ABSTRACT 

An experiment was conducted to evaluate the efficiency of fermented green forage in pig production. A total of 

30 F1 (Y x MC) fattening pigs with average body weight from 25.30 - 26.20kg was randomly divided into three groups 

which were uniform in breed, gender, body weight and age. The control group (DC) was fed complete feed; Two 

expermental groups TN1 and TN2 were fed 60% complete feed + 40% of fermented green forage in which TN1 group 

was fed 25% high fiber-roughage + 75% high protein roughage and TN2 was fed 50% of high fiber roughage + 50 % 

high protein roughage. The results showed that the feed conversion ratio was not significantly different among 

treatments (3.59 in DC group compared with 3.66 and 3.65kg of feed (88% DM) per kilogram of weight gain in TN1, 

TN2, respectively), but, the feed cost was reduced by 29 - 30%. The feeding of fermented green forage diets did not 

affect pork meat quality in all treatments. Fermented green forage increases the efficiency of pig production. 

Keywords: Green forage, fermentation, growing pig. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ  

 Hàng nëm, Việt Nam mçt chi phí lớn cho 

việc nhêp khèu các nguyên liệu thức ën như 

ngö, đêu tương, lýa mì,… từ nước ngoài. Theo 

Tùng cục thøng kê (2017), Việt Nam đã chi gæn 

3,97 tî USD để nhêp khèu thức ën chën nuöi 

(TACN) và nguyên liệu, cûng thêm chi phí vên 

chuyển, thuế,... làm cho giá thành sân xuçt rçt 

cao, lợi nhuên thçp và sân phèm không thể 

cänh tranh với sân phèm nhêp ngoäi. Trong khi 

đò, các nguyên liệu sẵn có trong nước như thức 

ën xanh, phụ phèm nông nghiệp chưa được sử 

dụng hiệu quâ. Nhiều nước trên thế giới đã phát 

triển các mö hình chën nuöi sử dụng thức ën 

thö xanh như là ngu÷n thức ën chính cho lợn để 
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tëng chçt lượng sân phèm và giâm chi phí sân 

xuçt. Tuy nhiên, thức ën thö xanh thường có giá 

trð dinh dưỡng và tỷ lệ tiêu hóa thçp nên không 

đâm bâo nëng suçt chën nuöi như tiềm nëng di 

truyền. Việc lên men thức ën thö xanh sẽ giâi 

quyết được vçn đề này. Nhiều nghiên cứu trên 

thế giới đã chứng minh việc sử dụng thức ën 

giàu xơ sẽ câi thiện sức khóe đường tiêu hóa 

(Williams et al., 2001), đâm bâo quyền đûng vêt 

(Meunier-Salaun, 1999) và giâm ô nhiễm môi 

trường (Nahm, 2003). Ở các nước nhiệt đới, việc 

sử dụng thức ën thö xanh trong chën nuöi lợn 

ngày càng phát triển so với hệ thøng chën nuöi 

thâm canh do giâm chi phí đæu vào (Leterme et 

al., 2007). Araujo et al. (2005); Hong & Ca 

(2013) cho biết việc lên men thức ën thö xanh sẽ 

nång cao được hàm lượng protein cþa thức ën 

giàu xơ nhờ sự tëng sinh khøi cþa nçm møc và 

nçm men. Manivanh & Preston (2015) cho biết 

việc lên men thân cây chuøi và dõc khoai nước 

đã câi thiện được lượng thu nhên và tøc đû tëng 

khøi lượng ở lợn. 

Do đò cæn thiết phâi tìm ra ngu÷n thức ën 

và phương pháp chế biến mới để có thể vừa đâm 

bâo hiệu quâ về kinh tế (nëng suçt, hiệu quâ), 

xã hûi (chçt lượng tøt) và möi trường (tên dụng 

hiệu quâ ngu÷n tài nguyên sẵn có). Việc sử dụng 

hiệu quâ các tài nguyên täi chú (thức ën xanh, 

phụ phèm công nông nghiệp) có thể đâm bâo các 

yếu tø trên. Tuy nhiên, thức ën xanh và phụ 

phèm thường giàu xơ, cò giá trð dinh dưỡng 

thçp, khó tiêu hóa nên sẽ khöng đâm bâo nëng 

suçt chën nuöi và khöng thể nuôi lợn thâm canh 

với sø lượng lớn. Chính vì vêy, để nång cao được 

dinh dưỡng cþa các loäi thức ën xanh sử dụng 

cho lợn, mût trong những giâi pháp hiệu quâ là 

lên men thức ën với chế phèm vi sinh được chõn 

lõc. Bài báo trình bày các kết quâ đánh giá hiệu 

quâ sử dụng thức ën xanh lên men trong chën 

nuôi lợn thðt.  

2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP  

2.1. Gia súc và thiết kế thí nghiệm 

Nghiên cứu được tiến hành täi Khoa Chën 

nuôi - Hõc viện Nông nghiệp Việt Nam từ tháng 

2/2017 - 10/2017. 

Thí nghiệm được tiến hành trên 30 lợn thðt 

F1(Y×MC) có khøi lượng trung bình 25,30 - 

26,20 kg và được chia làm ba lö: lö đøi chứng 

(ĐC) và hai lö thí nghiệm (TN1, TN2), múi lô 

được lặp läi 3 læn. Gia súc ở các lô thí nghiệm 

được bø trí đ÷ng đều về giøng, tuùi, khøi lượng, 

giới tính (Bâng 1). 

Men vi sinh sử dụng để lên men thức ën 

xanh (Bacillus subtilis (chþng TX4), 

Lactobacillus acidophilus và Saccharomyces 

cerevisiae với mêt đû 106 CFU/ml). Thức ën 

xanh: có voi, cây ngô, rau muøng, dõc khoai, bèo 

tây. Thức ën khác: cám gäo, khö đêu tương, ngô, 

bût cá… Khèu phæn thí nghiệm bao g÷m thức ën 

lên men từ hún hợp các nguyên liệu theo công 

thức được trình bày trong bâng 2. 

Lên men thức ën: Thức ën xanh (dõc khoai, 

bèo, rau muøng, có, cây ngö) được lçy về, rửa 

säch và nghiền nát bìng máy nghiền thức ën 

3A. Trong quá trình nghiền đ÷ng thời thêm bût 

ngô, cám gäo, khö đêu tương, bût cá, NaCl, 

premix, men vi sinh và nước. Các nguyên liệu 

đều được nghiền nát và trûn đều. Men vi sinh 

được bù sung theo tỷ lệ: 1 lít men cho 60 kg chçt 

khô hún hợp. Thức ën lên men được chứa trong 

thùng có níp đêy kín xung quanh để đâm bâo 

cho quá trình lên men yếm khí. Thời gian lên 

men phụ thuûc vào nhiệt đû: müa đöng (3 - 7 

ngày), mùa hè (1 - 3 ngày). Trong quá trình lên 

 Bảng 1. Sơ đồ bố trí thí nghiệm 

Chỉ tiêu ĐC TN1 TN2 

Giống F1 (Y×MC) F1 (Y×MC) F1 (Y×MC) 

Khối lượng 26,20 ± 1,72 26,60 ± 2,50 25,30 ± 1,85 

Số lượng, con/ô 3 3 4 3 3 4 3 3 4 

Khẩu phần KPCS KPCS + TĂ xanh lên men 1 KPCS + TĂ xanh lên men 2 
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Bảng 2. Khẩu phần cơ sở, mức thay thế thức ăn xanh  

Nguyên liệu ĐC TN1 TN2 

Khẩu phần cơ sở    

Ngô, % 37.43 37.63 37.63 

Cám gạo, % 29.41 29.57 29.57 

Khô đỗ tương, % 29.41 29.57 29.57 

Bột cá, % 2.67 2.69 2.69 

NaCl, % 0.53 0.54 0.54 

Premix, % 0.53 - - 

Mức thay thế TĂ xanh lên men (%, tính theo CK)  40 40 

HHTĂ xanh 1 (Cỏ voi/cây ngô: 1-1) (%)  25 50 

HHTĂ xanh 2 (Rau muống/dọc khoai/bèo tây: 2-2-1) (%)  75 50 

Giá TĂ (đ/kg thức ăn quy ra 88% chất khô) 7242 5073 5003 

 

men, thức ën sẽ nùi b÷ng lên bề mặt và khi thức 

ën xẹp xuøng (thức ën đã được lên men tøt và 

chín), khi đò bít đæu cho lợn ën. Thức ën sau 

khi lên men sẽ ở däng sệt, trước khi cho ën hña 

thêm nước và cho lợn ën thức ën däng lóng, 

riêng lợn ở lö ĐC được cho ën däng bût khô. Lợn 

được cho ën 2 bữa/ngày vào 8h sáng và 15h. Cân 

läi lượng thức ën thừa sau múi bữa ën để tính 

lượng thức ën thu nhên (theo chçt khô). 

Quản lý thí nghiệm: Lợn được nuôi trong 

điều kiện chu÷ng hở. Lợn được cho ën 2 

bữa/ngày và được uøng nước tự do. Phân và 

nước tiểu được dõn 1 læn/ngày vào buùi sáng 

trước khi cho ën.  

2.2. Thu thập số liệu  

Phương pháp lçy méu theo tiêu chuèn Việt 

Nam nëm 2007 (TCVN 4325 - 2007). Lçy méu 

täi thời điểm 0h và 72h, 120h và 168h sau khi 

lên men. Thức ën được khuçy đều trong các 

thùng lên men, sau đò lçy méu đäi diện  

và tiến hành phân tích chçt khô theo TCVN-

4326-2001. 

Thức ën thu nhên được cân vào thời điểm 

lýc trước khi cho ën và cån läi lượng thức ën dư 

thừa sau múi læn cho ën. Thức ën cho ën và 

thức ën thừa được hiệu chînh đến 88% chçt khô 

trước khi tính lượng thức ën thu nhên và hệ sø 

chuyển hóa thức ën. Hệ sø chuyển hóa thức ën 

(FCR) được tính toán dựa trên lượng thức ën 

thu nhên hàng ngày và khâ nëng tëng khøi 

lượng trong từng giai đoän. 

Khøi lượng lợn được cân bìng cån đ÷ng h÷ 

(loäi 50 và 100 kg, sai sø ± 0,1 - 0,2 kg) vào thời 

điểm bít đæu nuôi, cân läi sau múi tháng, cân 

vào buùi sáng trước khi cho ën. 

Kết thúc thí nghiệm, lợn mù khâo sát được 

cho nhðn đòi 24 giờ trước khi giết mù. Phương 

pháp mù khâo sát và xác đðnh các chî tiêu giết 

mù theo quy trình mù khâo sát (TCVN-8899-84). 

Các chî tiêu theo dõi g÷m tỷ lệ móc hàm (%), tỷ lệ 

thðt xẻ (%), tỷ lệ näc (%). Giá trð pH ở 45 phút và 

24 giờ sau khi giết thðt, vð trí đo: möng và giữa x-

ương sườn 13 - 14. Dùng máy đo pH - meter 

(Mettler-Toledo MP-220) theo phương pháp cþa 

Barton-Gate et al. (1995), Clinquart (2004). Màu 

síc thðt được đo täi cơ thën ở vð trí xương sườn 13 

- 14 bìng máy Handy Colorimeter NR - 3000 

(NIPPON\Denshoku IND. CO. LTD) theo 

phương pháp cþa Clinquart (2004). Đánh giá 

chçt lượng thðt dựa vào tiêu chuèn về màu síc 

thðt theo Van Laack & Kauffman (1999, trích từ 

Kuo et al., 2003) và NPPC (Pork quality 

standards cþa National Pork Producers Council, 

IOWA, USA): L* > 50: thðt PSE; L* = 50 - 37: thðt 

bình thường; L* < 37: thðt DFD. 

2.3. Xử lý thống kê  

Sø liệu được xử lý thøng kê mö tâ và thøng 

kê so sánh trên phæn mềm Minitab 16. Mö hình 

thøng kê như sau: Yi=  + KPi +i, Trong đò:  

: Giá trð trung bình, KPi : Ảnh hưởng cþa  

mức khèu phæn thứ i (i = 1 đến 3), i: Sai sø 

ngéu nhiên.  
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3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Lượng thức ăn thu nhận và hiệu quả 

chuyển hóa thức ăn  

Lượng thức ën thu nhên có liên quan chặt 

chẽ hơn với tøc đû phân giâi (tiêu hoá) hơn là với 

bân thân tỷ lệ tiêu hoá, cho dù hai yếu tø này có 

quan hệ chặt chẽ với nhau. Nói mût cách khác, 

thức ën nào được tiêu hoá nhanh thì có tỷ lệ tiêu 

hoá cao và lượng thu nhên lớn. Đò là vì tøc đû 

tiêu hoá càng cao thì đường tiêu hoá được giâi 

phóng càng nhanh, täo ra được càng nhiều 

không gian cho việc tiếp nhên thức ën mới vào. 

Chýng töi đã thí nghiệm đánh giá khâ nëng thu 

nhên thức ën lên men và thức ën hún hợp cþa 

đàn lợn thí nghiệm, kết quâ được trình bày 

trong bâng 3. Kết quâ cho thçy lượng thức ën 

thu nhên cþa lö ĐC ở các tháng 1, 2, 3 và 4 læn 

lượt là: 29,18; 41,64; 59,31 và 80,25 kg/con. Ở lô 

TN1 lượng thức ën thu nhên qua các tháng 1, 2, 

3 và 4 læn lượt là: 27,76; 41; 49,72 và 81,2 

kg/con. Lượng thức ën thu nhên ở lô TN2 læn 

lượt ở các tháng 1, 2, 3 và 4 læn lượt là 28,35; 

40,11; 49,88 và 78,32 kg/con. Tùng lượng thức 

ën thu nhên ở lö ĐC là 210,38 kg/con, cao hơn 

lượng thức ën thu nhên ở 2 lö TN. Lượng thức 

ën thu nhên ở TN1 cao hơn lö TN2. Sở dï cò sự 

khác nhau này là do tî lệ thức ën thö xanh cò 

khác nhau trong múi công thức thí nghiệm, ở 

TN2 có tỷ lệ xơ cao nhçt nên khâ nëng thu nhên 

thức ën là thçp nhçt. 

Đã cò mût sø nghiên cứu về lên men và þ 

chua thức ën để làm tëng giá trð dinhdưỡng cho 

các nguyên liệu thức ën. Các nghiên cứu đều 

cho rìng, thức ën lóng lên men giýp tëng tî lệ 

tiêu hóa các chçt dinh dưỡng. Quá trình lên men 

có thể kích hoät các enzyme nûi sinh (ví dụ 

phytase) trong ngÿ cøc các loäi hät có thể làm 

tëng khâ nëng tiêu hòa và sẵn có cþa mût sø 

chçt dinh dưỡng (Brooks et al., 2003). Nguyễn 

Vën Sáu (2002) cho biết, giá trð dinh dưỡng cþa 

bèo lục bình đã được câi thiện sau khi phơi níng 

và þ chua theo tî lệ 4 lục bình 1 rî mêt. Đặng 

Vën Lợi (2000) cÿng đã sử dụng chþng 

Aspergillus niger phân lêp được từ bã sín cþa 

nhà máy sân xuçt tinh bût để lên men bã sín 

làm thức ën cho gia sýc. Sau 21 giờ lên men 

hàm lượng protein thö đät 10,1% chçt khô, 

trong quá trình lên men bã sín bởi Aspergillus 

niger, xyanua bð thuỷ phân hoàn toàn. Sử dụng 

thức ën lóng lên men giúp cho quá trình tiêu 

hòa protein được câi thiện, pH giâm, kích thích 

hoät đûng phân giâi protein trong dä dày và làm 

chêm tøc đû làm säch dä dày, cho phép thêm 

thời gian để tiêu hóa trong dä dày sẽ diễn ra, 

nhờ vêy mà thức ën được tiêu hóa triệt để hơn, 

từ đò đâm bâo lượng thức ën thu nhên cþa lợn. 

Bâng 4 cho thçy tùng lượng thức ën thu nhên 

có sự sai khác ở 3 lö ĐC, TN1 và TN2 (P < 0,05). 

Nhưng tùng khøi lượng tëng trõng thì không có 

sự sai khác thøng kê giữa 3 lö ĐC và TN1, TN2 

(P > 0,454), FCR trung bình cÿng khöng cò sự 

khác nhau ở 3 lô thí nghiệm. Tuy nhiên, chi phí 

TA/kg tëng KL ở lö ĐC và lô TN1, lö ĐC và lô 

TN2 có sự sai khác thøng kê rçt lớn. Điều này là 

do sự phøi trûn các tî lệ nguyên liệu thức ën 

khác nhau ở 3 công thức thí nghiệm. 

FCR cþa lợn thí nghiệm F1(Y × MC) theo 

nghiên cứu cþa Nguyễn Vën Đức và cs. (2010) là 

3,66 kg. Như vêy, kết quâ thí nghiệm cþa chúng 

tôi ở câ hai lö ĐC và TN đều tøt hơn so với kết 

quâ nghiên cứu cþa Nguyễn Vën Đức và cs. 

(2010), chứng tó sử dụng thức ën lên men giýp 

tëng khâ nëng chuyển hóa thức ën. Điều này 

cÿng đã được nhiều tác giâ chứng minh. 

 Bảng 3. Tổng lượng thức ăn thu nhận (ĐVT: kg/con) 

Tháng nuôi ĐC(n = 3) TN1 (n = 3) TN2 (n = 3) SEM P-value 

Tháng 1 29,18 27,76 28,35 0,77 0,431 

Tháng 2 41,64 41,00 40,11 1,60 0,795 

Tháng 3 59,31
a
 49,72

b
 49,88

b
 1,25 0,000 

Tháng 4 80,25 81,20 78,32 0,86 0,073 

Tổng 210,38
a
 199,67

ab
 196,66

b
 3,70 0,035 

Ghi chú: Thức ăn được quy ra thành thức ăn chứa 88% chất khô. Thức ăn thu nhận tính theo ô/lô thí nghiệm (n = 3).  
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Bảng 4. Hiệu quả chuyển hóa thức ăn 

Tháng nuôi ĐC (n = 3) TN1 (n = 3) TN2 (n = 3) SEM P-value 

Tổng TA thu nhận, kg 210,38
a
 199,67

ab
 196,66

b
 3,70 0,035 

Tổng KL tăng, kg 60,42 55,76 55,17 3,19 0,454 

FCR trung bình (kg TĂ (88% CK)/kg tăng KL) 3,59 3,66 3,65 0,19 0,963 

Chi phí TA/kg tăng KL (đồng) 25993
a
 18472

b
 18179

b
 1124,09 0,000 

Chênh lệch (%) 100 71,07 69,94 - - 

 

Radecki et al. (1998) đã chứng minh sử 

dụng thức ën lên men làm giâm đû pH dä dày, 

pH dä dày thçp hơn cò thể cho phép tøt hơn 

hoät đûng phân giâi protein trong dä dày, làm 

chêm tøc đû làm säch dä dày, thức ën được tiêu 

hóa triệt để hơn. Mût nghiên cứu khác về hiệu 

quâ cþa thức ën lên men lóng so với thức ën khö 

là nghiên cứu cþa Nguyễn Nhêt Xuân Dung và 

cs. (2005). Các tác giâ đã chî ra rìng: Tëng 

trõng hàng ngày (ADG) và hiệu quâ chuyển đùi 

thức ën (FCR) cþa lợn thðt giai đoän 25 - 80 kg 

khi cho ën thức ën lóng lên men hay thức ën 

lóng axit hoá bìng axit lactic cao hơn ở lợn ën 

thức ën khö 8,3 - 8,8%, hiệu quâ chuyển đùi 

thức ën (FCR) cÿng thçp hơn 11 - 19,5%. Tương 

tự, Nguyễn Nhêt Xuân Dung và cs. (2005) cho 

biết thức ën lên men đã làm tëng hiệu quâ 

chuyển hóa thức ën.  

Missotten et al. (2010) đã tiến hành thử 

nghiệm về tëng trõng và hiệu quâ sử dụng thức 

ën lóng lên men và đã chî ra rìng có sự câi thiện 

22,3% khâ nëng tëng trõng và 10,9% hiệu quâ 

sử dụng thức ën khi sử dụng thức ën lóng lên 

men so với thức ën khö đøi với lợn con cai sữa. 

Cho lợn ën thức ën ở däng lóng giúp lợn con cai 

sữa được cung cçp nước và thức ën cüng mût 

lúc. Bìng cách này, lợn con không cæn hõc têp 

riêng biệt cho ën và uøng, do đò hän chế được 

việc lợn uøng nước từ các núm uøng, tránh tiêu 

chây và có thể tøi đa hòa lượng thức ën thu 

nhên. Jensen & Mikkelsen (1998) đã tiến hành 

thử nghiệm hiệu quâ cþa sử dụng thức ën lóng 

lên men so với thức ën lóng và thức ën khö và 

đã cöng bø rìng thức ën lóng lên men có thể câi 

thiện hơn 4,4% khâ nëng sinh trưởng và 6,9% 

trong hiệu quâ sử dụng thức ën. Mặc dù hiệu 

quâ này khöng cao như ở con cai sữa nhưng bên 

cänh đò cò thể tëng chçt lượng thðt. 

3.2. Sinh trưởng tích lũy và sinh trưởng 

tuyệt đối của lợn qua các tháng nuôi 

a. Sinh trưởng tích lũy 

Kết quâ ở bâng 5 cho thçy khøi lượng cþa 

đàn lợn thí nghiệm và đàn lợn ở lö đøi chứng 

đều tëng qua các tháng, điều này phù hợp với 

quy luêt sinh trưởng cþa lợn giai đoän thí 

nghiệm. Khøi lượng cþa lợn ở tháng 1, 2, 3 và 4 

ở lö ĐC læn lượt là 38,28; 51,28; 67,74 và 86,62 

kg/con. Đøi với lô TN1 khøi lượng lợn qua các 

tháng nuöi cÿng tëng lên læn lượt ở các tháng 1, 

2, 3 và 4 là 38,82; 47,32; 62,18 và 82,36 kg/con. 

Kết thúc thí nghiệm khøi lượng lợn ở Lö ĐC, 

TN1, TN2 læn lượt là 60,42; 55,76; 55,17 kg/con. 

Trong từng tháng khøi lượng ở lô TN1 và TN2 

có thçp hơn lö ĐC nhưng sự sai khác này không 

cò ý nghïa thøng kê (P > 0,05). 

Kil & Stein (2010) cho biết thức ën lóng lên 

men là mût trong những chiến lược cho ën hiệu 

quâ nhçt để thay thế việc sử dụng các chçt kích 

thích sinh trưởng. Tác đûng có lợi đã được quan 

sát với lợn con theo mẹ, lợn cai sữa và lợn nuôi 

thðt. Thức ën lên men lóng làm giâm sø lượng vi 

khuèn E.coli và Salmonella trong đường tiêu 

hóa, hän chế bệnh tiêu chây, nhçt là lợn con 

theo mẹ và lợn con cai sữa. Thức ën lóng lên 

men giýp tëng tî lệ tiêu hóa các chçt dinh 

dưỡng. Quá trình lên men có thể kích hoät các 

enzyme nûi sinh (ví dụ phytase) trong ngÿ cøc 

các loäi hät có thể làm tëng khâ nëng tiêu hòa 

và sẵn có cþa mût sø chçt dinh dưỡng (Brooks et 

al., 2003). Sử dụng thức ën lóng lên men giúp 

cho quá trình tiêu hòa protein được câi thiện, 

pH giâm, kích thích hoät đûng phân giâi protein 

trong dä dày, nhờ vêy mà thức ën cò thể được 

tiêu hóa triệt để hơn, giýp đâm bâo tøc đû sinh 

trưởng cþa lợn. 
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Kết quâ theo dôi sinh trưởng tuyệt đøi cþa 

lö ĐC và lö TN1, TN2 qua các tháng nuôi ở bâng 

6 cho thçy trong cùng mût tháng tuùi thì khâ 

nëng sinh trưởng cþa lô TN1 và lô TN2 thçp hơn 

so với lö ĐC. Trung bình trong câ giai đoän thí 

nghiệm cþa lö ĐC và TN1, TN2 læn lượt là 

520,9; 480,7 và 475,6 g tuy nhiên sự sai khác 

này khöng cò ý nghïa thøng kê (P > 0,05). Trong 

thí nghiệm này, tøc đû sinh trưởng cþa lợn ở lô 

TN thçp hơn lö ĐC là do khèu phæn TN được 

thay thế 40% thức ën xanh lên men so với khèu 

phæn ĐC (100% thức ën tinh), hơn nữa sự sai 

khác là khöng cò ý nghïa thøng kê (P > 0,05). 

Đåy là kết quâ mong đợi khi chi phí cho 1 kg 

thức ën cþa khèu phæn TN thçp hơn nhiều so 

với ĐC. Điều này sẽ được phân tích ở phæn sau. 

3.3. Năng suất và chất lượng thịt  

3.3.1. Năng suất thịt 

Đánh giá nëng suçt thðt cþa lợn sử dụng 

thức ën xanh lên men lóng qua theo dõi mù 

khâo sát, kết quâ thu được cho thçy: tỷ lệ móc 

hàm và tỷ lệ thðt xẻ cþa lö ĐC læn lượt là 75,60% 

và 65,24%, thçp hơn so với lô TN2 tương ứng là 

77,52% và 66,63% (P < 0,05). Đû dày mỡ lưng đo 

được ở lö ĐC là 12,03 mm, lö TN2 12,47 mm và 

lô TN1 3,31mm. Kết quâ phân tích cho thçy đû 

dày mỡ lưng ở ba khèu phæn thức ën khöng 

chênh lệch nhau nhiều (P > 0,05). Theo Nguyễn 

Vën Thíng và cs. (2009), lợn F1 (Y × MC) cò đû 

dày mỡ lưng trung bình là 3,38 cm. Đû dày mỡ 

lưng trong nghiên cứu này thçp hơn so với công 

bø cþa các tác giâ trên có thể là do khøi lượng 

lúc giết thðt trong nghiên cứu này nhó hơn và 

thức ën xanh lên men cò n÷ng đû nëng lượng 

thçp, tî lệ protein cao. Ngoài ra, chî tiêu såu cơ 

thën cþa ba lö ĐC và TN1, TN2 cÿng khöng cò 

sai khác thøng kê. 

3.3.2. Chất lượng thịt 

Kết quâ đánh giá chçt lượng thðt ở bâng 7 

cho thçy, giá trð pH45 và pH24 ở cơ thën cþa 

nghiên cứu đều nìm trong phäm vi nghiên cứu 

cþa nhiều công bø khác. Theo Nguyễn Vën 

Thíng và cs. (2009), pH45 và pH24 læn lượt là 

6,50 và 5,75 ở con lai F1 (Y × MC). Thời điểm 45 

phút sau giết mù giá trð L* cþa thðt ở lö ĐC là 

47,24, ở lô TN1 là 48,97 và lô TN2 là 49,96. Giá 

trð a* và b* đo được ở lö ĐC cò phæn thçp hơn so 

với lợn ở lô TN1 và TN2 nhưng khöng cò sự sai 

khác thøng kê (P > 0,05). Ở thời điểm 24 h sau 

giết mù thì L* cþa lö ĐC cao hơn lö TN2 (52,7 và 

 Bảng 5. Khối lượng của đàn lợn qua các tháng tuổi (ĐVT: kg/con) 

Tháng nuôi ĐC (n = 3) TN1 (n = 3) TN2 (n = 3) SEM P-value 

KL bắt đầu TN 26,20 26,60 25,30 0,70 0,421 

KL sau tháng 1 38,28 38,82 38,66 0,99 0,925 

KL sau tháng 2 51,28 47,32 48,36 1,60 0,211 

KL sau tháng 3 67,74 62,18 62,55 2,30 0,180 

KL sau tháng 4 86,62 82,36 80,47 2,90 0,322 

Tổng KL tăng 60,42 55,76 55,17 3,19 0,454 

Bảng 6. Sinh trưởng tuyệt đối của đàn lợn qua các tháng tuổi (ĐVT: g/con/ngày) 

Tháng nuôi ĐC (n = 3) TN1 (n = 3) TN2 (n = 3) SEM P-value 

Tháng 1 431,50 436,60 477,10 45,14 0,738 

Tháng 2 464,20
a
 303,50

b
 346,60

ab
 34,15 0,007 

Tháng 3 587,70 530,70 506,50 43,91 0,418 

Tháng 4 590,20 630,60 560,10 32,61 0,323 

Tăng KL trung bình 520,90 480,70 475,60 27,50 0,454 
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Bảng 7. Ảnh hưởng của thức ăn xanh lên men đến một số chỉ tiêu năng suất thịt 

Chỉ tiêu ĐC (n = 3) TN1 (n = 3) TN2 (n = 3) SEM P-value 

Năng suất thịt      

Tỷ lệ móc hàm (%) 75,60
b
 76,38

b
 77,52

a
 0,35 0,002 

Tỷ lệ thịt xẻ (%) 65,24
b
 64,96

b
 66,63

a
 0,70 0,044 

Dày mỡ lưng vị trí P2 (mm) 12,03 13,31 12,47 1,93 0,790 

Sâu cơ thăn ở vị trí P2 (mm) 62,26 58,07 61,64 3,88 0,427 

Tỷ lệ nạc ước lượng (%, Bỉ) 61,42 59,10 60,81 2,59 0,584 

Tỷ lệ nạc ước lượng (%, EU) 59,82 58,00 59,34 2,03 0,583 

Chất lượng thịt      

Thời điểm 45 phút sau giết mổ      

pH45 6,12 5,83 6,14 0,25 0,634 

L* 47,24 48,97 49,96 2,10 0,669 

a* 15,44 14,52 15,62 0,41 0,209 

b* 3,67 3,75 4,57 0,64 0,577 

Thời điểm 24 giờ sau giết mổ      

pH24 5,67 5,65 5,67 0,01 0,602 

L* 52,7 51,7 52,18 0,59 0,526 

a* 16,93 17,57 18,14 0,91 0,657 

b* 8,8 9,37 9,73 0,72 0,667 

 

52,18), giá trð a* và b* tương ứng cþa lö ĐC là 

(16,93 và 8,8), lô TN2 là (18,14 và 9,73). 

Theo phân loäi chçt lượng thðt dựa vào giá 

trð L* màu síc thðt cþa Van Laack & Kauffman 

(1999) và đû pH thðt cþa Barton-Gate et al. 

(1995), chçt lượng thðt cþa ba lô trong nghiên 

cứu đều đät yêu cæu và không có sự sai khác 

giữa lö ĐC và lö TN1, TN2. Các chî tiêu câm 

quan nìm trong phù thðt có chçt lượng thðt bình 

thường. 

4. KẾT LUẬN 

Từ những kết quâ thí nghiệm chúng tôi 

thçy hệ sø chuyển hóa thức ën cþa lợn ở các lô 

thí nghiệm là tương đương nhau. Thức ën lên 

men làm giâm 29 - 30% chi phí thức ën/kg tëng 

KL. Các chî tiêu đặc trưng cho nëng suçt và 

chçt lượng thðt ở các lô thí nghiệm không có sự 

sai khác cò ý nghïa thøng kê, đät chçt lượng thðt 

bình thường. Như vêy, thức ën lên men khöng 

làm ânh hưởng đến chçt lượng thðt lợn. Để việc 

ứng dụng kỹ thuêt lên men thức ën thö xanh 

mût cách rûng rãi hơn, cæn tiếp tục xây dựng 

công thức þ thức ën khác nhau từ nhu cæu dinh 

dưỡng cþa từng loäi lợn và sự có sẵn nguyên liệu 

cþa từng vùng miền, đ÷ng thời nên hiện đäi hóa 

quá trình sân xuçt, chế biến thức ën theo 

phương pháp lên men lóng này để tiết kiệm 

nhân công. 
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